MSK: ……                                                                                                                        BBM3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN
1. Tên sáng kiến: Đánh giá khả năng tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamie) khi bổ sung bột chùm ngây trong thức ăn
2. Mục tiêu của sáng kiến: 
Xác định khả năng tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng khi bổ sung bột chùm ngây vào thức ăn

3. Mô tả nội dung sáng kiến (giải pháp) 
Chùm ngây (Moringa oleifera) có nguồn gốc ở miền Bắc Ấn Độ, nhưng hiện nay phân bố rộng rãi ở Châu Mỹ, Châu Phi, Châu Âu, Châu Đại Dương và Châu Á. Lá, quả và hạt của cây này là được coi là một nguồn thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao trong Châu Phi và các nước khác, đặc biệt là ở Ấn Độ, Philippines và Pakistan. Chùm ngây được ứng dụng trong dược phẩm và dinh dưỡng. Chùm ngây rất giàu dinh dưỡng trong 100 g chứa năng lượng (329 calo – lá khô, 92 calo – lá tươi), protein (29,4 g –lá khô, 6,7 g – lá tươi, 35,97 g – hạt), carbohydrate (41,2 g – lá khô, 12,5 g – lá tươi, 8,67 g – hạt), vitamin B1, B2, B3 (2,02; 21,3; 7,6 mg – lá khô; 0,06; 0,05; 0,8 mg – lá tươi), Vitamin C, E (15,8; 10,8 mg – lá khô; 220; 448 mg – lá tươi) (Gopalakrishnan.L et al, 2016). Hoạt chất có trong chùm ngây bao gồm: 4-(4'-O-acetyl-a-L-rhamnopyranosyloxy) benzyl isothiocyanate, 4-(a-L-rhamnopyranosyloxy) benzyl isothiocyanate, niazimicin, pterygospermin, benzyl isothiocyanate và 4-(a-L-rhamnopyranosyloxy) benzyl glucosinolate có hoạt tính kháng khuẩn cao, lá chùm ngây có các chất chống oxy hoá tự nhiên như ascorbic acid, flavonoid, phenol và carotenoid.
* Đánh giá khả năng sử dụng cao chiết lá chùm ngây lên tốc độ tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng 

Thí nghiệm được bố trí với 4 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức lặp lại 3 lần. Nghiệm thức đối chứng (không bổ sung cao chiết lá chùm ngây vào thức ăn), nghiệm thức 1MIC (NT- bổ sung nồng độ 1MIC cao chiết lá chùm ngây vào thức ăn), nghiệm thức 2MIC (NT2 - bổ sung nồng độ 2MIC cao chiết lá chùm ngây vào thức ăn), nghiệm thức 3MIC (NT3 - bổ sung nồng độ 3MIC cao chiết lá chùm ngây vào thức ăn) 
Tôm được sử dụng cho thí nghiệm ở giai đoạn post 15, màu sắc sáng, phản ứng nhanh, không có tổn thương bên ngoài và kiểm tra âm tính với các mầm bệnh (WSSV,YHV, MBV, IMNV, HPV và Vibrio parahaemolyticus gây bệnh AHPND). Tôm đem về ương dưỡng 10 ngày trong bể tại trại thực nghiện của Bộ môn thủy sản trường Đại học Trà Vinh. Thí nghiệm được bố trí trong bể composite 500 L, mỗi nghiệm thức 50 con với độ mặn 15‰ và sục khí liên tục trong suốt quá trình nuôi. Tôm được cho ăn 3 lần/ngày (7 giờ, 13 giờ và 15 giờ) bằng thức ăn Grobest 40 % đạm. Thời gian thí nghiệm theo dõi 60 ngày.

* Theo dõi các chỉ tiêu trong quá trình thí nghiệm:
+ Theo dõi tốc độ tăng trưởng của tôm nuôi với tần suất 2 tuần/lần bằng cách chọn ngẫu nhiên 20 con tôm cân trọng lượng

+ Thông số pH được theo dõi và ghi nhận 2 lần/ngày ( 8 giờ sáng và 14 giờ)

+ Các thông số môi trường NH3, KH, NO2​ được theo dõi và ghi nhận 7 ngày/lần bằng bộ test của Đức. 

* Thu thập và tính toán dữ liệu

- Tốc độ tăng trưởng tuyệt đối (DWG) (g/ngày):
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- Tốc độ tăng trưởng tương đối (SGR) (%/ngày)

SGR = (LnW2-LnW1)*100/t2-t1

Trong đó:

W2: khối lượng tôm ở thời điểm t2 (g)

W1: khối lượng tôm ở thời điểm t1 (g)

t2: thời gian cân tôm lần sau (ngày)

t1: thời gian cân tôm lần trước (ngày)

- Tỷ lệ sống (SR,%):

SR (%) = (tổng số tôm lúc thu hoạch / số lượng tôm ban đầu) * 100%

· Hệ số chuyển hóa thức ăn (FCR):
FCR = Tổng lượng thức ăn/tổng trọng lượng tôm

4. Phạm vi áp dụng: Đề tài nghiên cứu được áp dụng tại tỉnh Trà Vinh nói riêng và cả nước nói chung khi bổ sung cùm ngây vào thức ăn giúp tôm tăng trọng, giảm hệ số chuyển hóa thức ăn
5. Thời gian áp dụng: 3/2020
6. Hiệu quả sáng kiến (giải pháp): 
- Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ: Cung cấp thêm loại thảo dược có tác dụng tác dụng tăng trưởng cho tôm, giảm hệ số chuyển hóa thức ăn
- Đối với tổ chức chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu

Kỹ thuật chuyển giao khoa học công nghệ theo hướng ứng dụng thực nghiệm đến cộng đồng: sử dụng sản phẩm địa phương ứng dụng vào hệ thống canh tác trực tiếp tại địa phương cho người dân.

Nâng cao tính cộng đồng, sự liên kết gắn bó 4 nhà cũng như các cơ sở ứng dụng. Giúp người dân có nhiều cơ hội tiếp cận các nhà Khoa học, các cơ quan lãnh đạo địa phương để có thể hỗ trợ người dân kịp thời.

      -  Đối với kinh tế - xã hội và môi trường: Nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc sử dụng sản phẩm thảo dược vào hệ thống nuôi sạch, giúp mô hình phát triển theo hướng bền vững.
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